
Địa chỉ Người liên hệ 
Diện tích / 

quy mô ( ha)

Số lượng        

(tấn )

Thời gian thu hoạch, 

cung ứng 

Sản phẩm Cam

Chi hội cam sành Thị trấn

Tân Yên 
Thị trấn Tân Yên - HY -TQ

Lê Quí Đáng     

0857465009

Cam sành Hàm Yên  Tiêu 

chuẩn VietGap
30 120

Tổ SX cam Hữu cơ Thị trấn Tân Yên - HY -TQ  Lê Văn Biên 0845374824
Cam sành Hàm Yên SX 

TC Hữu Cơ
3 20

Cam sành Hàm Yên 200 2.000

Cam sành Hàm Yên  Tiêu 

chuẩn VietGap
71 852

Cam sành Hàm Yên 144 2.600

Cam CS, Cam chanh cao 

thành
4 60

Cam sành Hàm Yên 280 3.500

Cam CS, Cam chanh cao 

thành
120 2.000

 - Cam sành SX hướng 

hữu cơ
35 400

Cam CS1 5 70

Vũ Đức Mạnh  0962190665 

Triệu văn Thu 0366943358; 

Triệu Kim Văn 0968 

127665

Xã Minh Khương - HY - TQ
Chi hội cam sành xã Minh 

Khương

Chi hội cam sành xã Bạch Xa

Tên doanh nghiệp/HTX

(tổ nhóm hoặc chủ hộ)

Thông tin về sản phẩm 

Xã Yên Thuận - HY - TQ

Tên sản phẩm 

Nguyễn Đức Lời 

0399769646
2

3

4

HTX Nông nghiệp sạch Minh 

Khương
Xã Minh Khương - HY - TQ Mai Văn Phi 0972257098

Chi hội cam sành xã Yên 

Thuận 

 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

Cam chanh cao thành,  

Cam CS, CT36 thu 

hoạch từ tháng 10-

12/2021;

Cam Sành Hàm Yên 

thu hoạch từ cuối 

tháng 10/2021 đến 

tháng 3/2022

Cam V2 thu hoạch từ 

tháng 02-04/2022

SỞ CÔNG THƯƠNG

1

DANH SÁCH SẢN PHẨM NÔNG SẢN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIÊU THỤ NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số 1226 /SCT-QLTM-XNK ngày 14 /10/2021 của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang)

Số 

TT

Thông tin liên hệ 

La Văn Hạnh 0984597622; Xã Bạch Xa - HY - TQ

1



Địa chỉ Người liên hệ 
Diện tích / 

quy mô ( ha)

Số lượng        

(tấn )

Thời gian thu hoạch, 

cung ứng 

Tên doanh nghiệp/HTX

(tổ nhóm hoặc chủ hộ)

Thông tin về sản phẩm 

Tên sản phẩm 
Số 

TT

Thông tin liên hệ 

Cam sành Hàm Yên  Tiêu 

chuẩn VietGap
16 262

Cam Chanh cao Thành 2 20

Cam V2 6 90

Cam sành Hàm Yên 250 3.000

Cam sành Hàm Yên  Tiêu 

chuẩn VietGap
74 814

Chanh tứ mùa 100 1.500

HTX DV tổng hợp Phong Lưu
Nông Văn Nghiệp 

0972485574
Cam sành Hàm Yên 120 1.800

Chi hội cam sành xã Tân 

Thành
Xã Tân Thành - HY - TQ Vũ Công Sáu  0974147626 Cam sành Hàm Yên 480 5.200

Tổ SX cam VietGAP Tân 

Thành  
Xã Tân Thành - HY - TQ

 Lương Văn Tuyên  

0965768088

Cam sành Hàm Yên  Tiêu 

chuẩn VietGap
30 450

Tổ SX cam Hữu Cơ Xã Tân Thành - HY - TQ
 Hoàng Đức Hùng 

0393660926

Cam sành Hàm Yên SX 

TC Hữu Cơ
8 80

Cam sành Hàm Yên  Tiêu 

chuẩn VietGap
65 780

Cam sành Hàm Yên 135 1.620

Cam sành Hàm Yên 200 2.400

Cam sành Hàm Yên  Tiêu 

chuẩn VietGap
79 948

Triệu văn Phong 

0328048758
Xã Minh Hương - HY - TQ

Chi hội cam sành xã Minh 

Hương

Chi hội cam sành xã Phù Lưu

6

Chi hội cam sành xã Yên Lâm 9

7

Xã Yên Lâm - HY - TQ
Nguyễn Thị Tĩnh  

0987849386;         

8

Nình Văn Hòa   

0984775483; 

Hoàng Xuân Trường

0982 685201

Xã Phù Lưu - HY - TQ

Chi hội cam sành xã Minh 

Dân
Xã Phù Lưu - HY - TQ

Vũ Văn Phú  0972644718; 

Nguyễn Bá Lệ 0852722999
5

Cam chanh cao thành,  

Cam CS, CT36 thu 

hoạch từ tháng 10-

12/2021;

Cam Sành Hàm Yên 

thu hoạch từ cuối 

tháng 10/2021 đến 

tháng 3/2022

Cam V2 thu hoạch từ 

tháng 02-04/2022
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Địa chỉ Người liên hệ 
Diện tích / 

quy mô ( ha)

Số lượng        

(tấn )

Thời gian thu hoạch, 

cung ứng 

Tên doanh nghiệp/HTX

(tổ nhóm hoặc chủ hộ)

Thông tin về sản phẩm 

Tên sản phẩm 
Số 

TT

Thông tin liên hệ 

Xã Yên Lâm - HY - TQ
Trình Ngọc Huynh 

0372621969
Cam Chanh cao Thành 30 450

Cam sành Hàm Yên  Tiêu 

chuẩn VietGap
35 525

Cam sành Hàm Yên 100 1.200

Cam Chanh cao Thành 20 300

Chi hội cam sành xã Bằng Cốc  Xã Bằng Cốc - HY - TQ Hứa Thị Đồng 0393635578 Cam sành Hàm Yên 65 1.900

Trang trại cam Phạm Văn 

Thiềm 
Xã Bằng Cốc - HY - TQ

Phạm Văn Thiềm 

0977950193
Cam CS1, Cam Xoàn 18 170

Cam sành Hàm Yên 100 1.500

Cam CS; Cam CT36 30 450

Cam sành Hàm Yên  Tiêu 

chuẩn VietGap
40 600

13 Hợp tác xã Cam Sành Sơn Nữ
thôn Xa Hạc - xã Nhân Mục - 

Hàm Yên - Tuyên Quang

Nguyễn Thị Cẩm Ly

0394 122 522

Cam sành Hàm Yên  Tiêu 

chuẩn VietGap
4 20

14 HTX Quốc Quân
Thôn Văn Lập, thị trấn Yên 

Sơn

Trần Quốc Quân

098731188
Cam vinh, cam V2 57 400

Từ tháng 10/2021-

tháng 02 năm 2022

15 HTX Vĩnh Thịnh Thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận
Nguyễn Văn Vĩnh

0988956645

Cam lòng vàng, cam 

đường canh
85 600 Từ tháng 10-12/2021

Chi hội cam sành xã Yên Phú 10 Xã Yên Phú - HY - TQ

 Hà Văn Nhất  

0837943347;              Bùi 

Đăng Điền 0344057020

12 Chi hội cam sành xã Thái Sơn   

11

Xã Thái Sơn - HY - TQ

 Nguyễn Giang Mạnh  

0979044710; 

Lâm Thị Kiểm  

0375519939; Nguyễn Văn 

Sơn 0359322623

Cam chanh cao thành,  

Cam CS, CT36 thu 

hoạch từ tháng 10-

12/2021; 

Cam Sành Hàm Yên 

thu hoạch từ cuối 

tháng 10/2021 đến 

tháng 3/2022

Cam V2 thu hoạch từ 

tháng 02-04/2022
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Địa chỉ Người liên hệ 
Diện tích / 

quy mô ( ha)

Số lượng        

(tấn )

Thời gian thu hoạch, 

cung ứng 

Tên doanh nghiệp/HTX

(tổ nhóm hoặc chủ hộ)

Thông tin về sản phẩm 

Tên sản phẩm 
Số 

TT

Thông tin liên hệ 

16
HTX nông lâm nghiệp 

Phúc Ninh

Thôn Khuôn Thống, 

xã Phúc Ninh

Nguyễn Bách Hải

0971238669
Bưởi Diễn 500 3.500

Bưởi Diễn 160 1.120

Bưởi Soi Hà 240 1.680

18 HTX Thắng Lợi
Thôn Đồng Vàng, xã Lực 

Hành

Nguyễn Đình Thắng

0985675577
Bưởi Diễn 170 1.200

Từ tháng 12 dương 

đến tết âm lịch

19 Đầu mối tiêu thụ Thôn 06, xã Quý Quân
Đỗ Xuân Tùng

0379838529
Bưởi Diễn 114 800

Từ tháng 12 dương 

đến tết âm lịch

20
HTX nông lâm nghiệp 

Chiêu Yên
Thôn Thọ Sơn, xã Chiêu Yên

Nguyễn Văn Thái

0966178486
Bưởi Diễn 100 700

Từ tháng 12 dương 

đến tết âm lịch

4.323         47.701  TỔNG

Từ tháng 12 dương 

đến tết âm lịch
17

HTX nông lâm nghiệp

 Xuân Vân
Thôn Chợ, xã Xuân Vân

Triệu Văn Tuyển

0967356371

Sản phẩm Bưởi
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